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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN H  

TỈNH QUẢNG NINH 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 48 /2021/HS-ST
 

     Ngày: 30- 9- 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H, TỈNH QUẢNG NINH
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nông Thúy Chính.
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Long - Cán bộ nghỉ hưu. 

                                         Bà Đặng Thị Hạnh - Cán bộ nghỉ hưu. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện H, tỉnh Quảng Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Quảng Ninh tham gia 

phiên tòa: bà Nguyễn Thị Phượng - Kiểm sát viên.  

Ngày 30  tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh 

Quảng Ninh, xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự thụ lý số: 38/2021/TLST-HS 

ngày 14 tháng 9 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

47/2021/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 9 năm 2021 đối với: 

- Bị cáo:   h  m  hả   oàn. S nh n à  05/5/1986 tạ  hu ện Đ  tỉnh 

Quảng Ninh.  ơ   ư tr : phố T  thị tr n Đ  hu ện Đ  tỉnh Quảng Ninh; Nghề 

nghiệp:  ao độn  tự do; Trình độ học v n: 9/12; Dân tộc: Kinh;   ớ  t nh: nam; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông   h  m Trư n    và bà 

  u ễn Thị  ; Vợ Đặn  Thị Thanh    đ     h n  và 01 con. T ền án  t ền sự: 

không. Nhân thân: 

   ăm 2006:  ị T    tỉnh Quản    nh  ử ph   thẩm và xử phạt 09 

thán  t  về tộ   C                        .  h p hành  on  hình phạt t  n à  

10/01/2007 

+ Năm 2011:  ị T    tố   ao  ử ph   thẩm và xử phạt 07 năm t  về tộ  

 G          .  h p hành  on  hình phạt t  n à  30/9/2015 

+  ăm 2018:  ị T    hu ện Đ  ử 12 thán  t  về tộ                

                         .  h p hành  on  hình phạt t  n à  10/12/2018. 

Đ   h p hành  on  toàn  ộ  á   ản án. 
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Bị cáo  ị   t n à  23/6/2021, h ện đan  bị  tạm   am tạ   hà tạm     

  n  an hu ện  ả   à     mặt. 

-  Bị    :   u ễn Văn S  s nh n à : 29/7/1994. 

 Địa  hỉ:  hu Q  thị tr n Q, hu ện    tỉnh Quản    nh     đơn   n  ét  ử 

v n  mặt. 

 - N      ó quyề   ợ     ĩa v    ê  qua : Đ nh   ọ  Q  s nh n à  

14/6/1988. 

 Địa  hỉ:  hu Đ  thị tr n T  hu ện T  tỉnh Quản    nh     đơn   n  ét  ử 

v n  mặt. 

 - N           ứ  : anh Tr ệu Sơn T  s nh n à  03/4/1992. 

 Địa  hỉ: Phố S  thị tr n Đ, hu ện Đ  tỉnh Quản    nh  v n  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm t t như sau:    

 hoản  08     n à  07/5/2021  do    quan hệ qu n   ết t  trướ  n n anh 

  u ễn Văn S  ọ    h  m  hả    đến  ưởn  nh m k nh  ủa anh thuộ  khu T  

thị tr n Q  hu ện    tỉnh Quản    nh để  ố   ếp v t tư.  hoản  22       n  

n à     mượn  ủa anh S 01  h ế     m t  nh n h ệu  amaha S r us B S 

14 1-059.13 để đ  về  anh S đồn  ý. Sau đ    đ ều kh ển      n  T    u ễn 

Thị V đến nhà anh    Văn   tạ  hu ện    hơ . Đến khoản  07     n à  

08/5/2021, do khôn     t ền t  u sà  n n   nả  s nh ý định man      ủa anh S đ  

  m  ố     t ền.   đưa    nh    đ    m  ố.   mang xe đến nhà anh Đ nh   ọ  

Q tạ  phố Đ 1  thị tr n T  hu ện T  tỉnh Quản    nh   m  ố đượ  5.500.000 

đồn  rồ  đưa  ho  .   đ  t  u hết số t ền tr n.   à  19/5/2021  do nh ều   n    n 

 ạ  vớ    để      ạ     nhưn  kh n  đượ  n n anh S đ  đến   n  an trình  áo. 

  à  28/5/2021  anh Đ nh   ọ  Q đ  tự n u ện   ao nộp  ạ   h ế     m  t  

B S 14 1-059.13 để phụ  vụ đ ều tra.  

Tại Bản kết lu n định giá tài sản số 344 ngày 14/6/2021 của Hộ  đồn  định 

giá tài sản hu ện   thể h ện: 01    m  t  nh n h ệu Yamaha Sirius BKS 14M1-

059.13 tại th   đ ểm  à v t  h n    n định   á      á trị  à 9.000.000 đồn    h n 

tr ệu đồng). (Bút l c s  35).  

Về v t ch n : Đối với xe mô tô BKS 14M1-059.13,  ơ quan đ ều tra đ  trả 

lạ   ho  hủ sở h u hợp pháp  à anh   u ễn Văn S n n kh n  đề c p.  

Bị hại là anh Nguyễn Văn S    ư i có quyền lợ  n hĩa vụ liên quan là anh 

Đ nh   ọc Q    ư i làm ch ng là anh Triệu Sơn T đ  được Tòa án triệu t p 

hợp lệ nhưn  đều v ng mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên anh S và anh Q đ     đơn 

xin xét xử v ng mặt, trong đ   á  anh trình  à :     nguyên l i khai tạ   ơ quan 

đ ều tra, Về hình sự: đề nghị Tòa án xét xử bị  áo th o đ n  qu  định của pháp 

lu t, Về v n đề dân sự: các anh không yêu c u bị cáo phải bồ  thư ng gì thêm. 
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  ư i làm ch ng là anh Triệu Sơn T  đ         kha  tron  quá trình đ ều 

tra thể hiện: Khoảng 07 gi  ngày 08/5/2021, Nghiêm Khải H do thiếu tiền tiêu 

sà  n n đ  nh  anh    Văn K mang c m cố chiếc xe máy của S. Việc H mang xe 

máy của S đ    m cố thì S không biết và  ũn   hưa    sự đồng ý của S. 

Quá trình đ ều tra và tại phiên tòa bị cáo   h  m  hả    đ  kha  nh n 

toàn  ộ hành v  phạm tộ   ủa mình như đ  n u tr n.  B               ). Nói l i 

sau cùng, bị  áo ăn năn hối h n về hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Với nội dung trên tại bản Cáo trạng số 40/CT-VKSHH ngày 13/9/2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện H truy tố bị cáo   h  m  hả     về tộ :      

                                    theo qu  định tạ  khoản 1 Đ ều 175 Bộ  u t 

 ình sự.      

Tạ  ph  n tòa  đại diện Viện kiểm sát vẫn gi  n u  n quan đ ểm truy tố về 

tộ  danh  đ ều lu t áp dụn  như nội dung bản Cáo trạn  và đề nghị Hộ  đồng xét 

xử áp dụng đ ểm a khoản 1 Đ ều 175; đ ểm  s khoản 1 Đ ều 51 Bộ lu t hình sự, 

xử phạt bị cáo   h  m  hả    t  09 thán  đến 12 tháng tù. T ếp tụ  tạm   am  ị 

 áo để đảm  ảo th  hành án. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối 

với bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên  ơ sở nội dung vụ án   ăn    vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nh n định như sau:
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của  ơ quan  ảnh sát đ ều tra Công an 

huyện H, Đ ều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện H, Kiểm sát viên trong 

quá trình đ ều tra, truy tố đ  thực hiện đ n  thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ 

Lu t tố tụng hình sự. Quá trình đ ều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại  n ư i có 

quyền lợ  n hĩa vụ liên quan không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết 

định của  ơ quan t ến hành tố tụn .  o đ    á  hành v   qu ết định tố tụng của 

 ơ quan t ến hành tố tụn  và n ư i tiến hành tố tụn  đ  thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo đ  thành khẩn khai 

nh n hành vi phạm tội của mình, l i khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với 

nộ  dun  đ  kha  nh n tạ   ơ quan đ ều tra, với l i khai của n ư i bị hại, l i khai 

của n ư i làm ch ng và các tài liệu, ch ng c  khác có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo 

th a nh n: nh ng l i khai tạ   ơ quan đ ều tra là tự nguyện  đ n  sự th t, không 

bị ép cung, mớm cung hoặc nhục hình; kết hợp với các tài liệu, ch ng c  đ  

được làm rõ tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử th   đủ  ăn    để kết lu n bị  áo đ  

thực hiện hành vi phạm tội như sau:  hoản  22     n à  07/5/2021  tạ  khu Q  

thị tr n Q  hu ện      h  m  hả       hành v  mượn    m  t  nh n h ệu 

 amaha S r us B S 14 1-059.13 trị   á 9.000.000   h n tr ệu  đồn   ủa anh 
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  u ễn Văn S  sau đ   h ếm đoạt man  đ    m  ố đượ  5.500.000 đồn  để  h  

t  u  á nhân dẫn đến kh n  trả đượ      ho anh S. 

 ành v   ủa  ị  áo đ  phạm vào tộ                                 tài 

     thuộ  trư n  hợp qu  định tạ  đ ểm a khoản 1 Đ ều 175 Bộ  u t hình sự  

như  áo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện H đ  tru  tố  à     ăn    và 

đ n  pháp  u t. 

[3] Về tính ch t, m   độ của hành vi phạm tội và hình phạt đối với  bị 

cáo:  ành v  phạm tộ   ủa  ị  áo mặ  d   t n h ệm trọn   nhưn  đượ  thự  h ện 

vớ   ỗ   ố ý trự  t ếp;  âm phạm đến qu ền sở h u tà  sản  ủa n ư   khá    â  

ảnh hưởn    u đến tình hình an n nh  tr t tự an toàn    hộ  tạ  địa phươn . Bị 

 áo  à n ư   đ  thành n  n nhưn  kh n   hịu  ao độn   hân  h nh mà đ   h ếm 

đoạt tà  sản  ủa n ư   khá  để phụ  vụ nhu   u  á nhân. Vì v     n phả     một 

hình phạt tươn    n  vớ  hành v  phạm tộ   ủa  ị  áo   á h     ị  áo ra khỏ     

hộ  một th     an,  ả  tạo    áo dụ   ị  áo trở thành n ư        h  ho   a đình và 

   hộ   thể h ện t nh n h  m m nh  ủa pháp  u t        áo dụ  r  n  để phòn  

n  a tộ  phạm  hun . 

[4] Xét nhân thân bị cáo, tình tiết tăn  nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự:  

Bị cáo có nhân thân x u  đ  nh ều l n bị Tòa án xét xử về các tội xâm 

phạm đến quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân, nhưn  kh n      đ   à  à  họ  

để rèn  u ện  tu dưỡn   ản thân. Tình tiết tăn  nặng: không có. Tình tiết giảm 

nhẹ: Quá trình đ ều tra vụ án và tạ  ph  n tòa  ị  áo đ  thành khẩn kha   áo  ăn 

năn hố   ả  nên  ị  áo đượ  hưởn  tình t ết   ảm nhẹ trá h nh ệm hình sự qu  

định tạ  đ ểm s khoản 1 Đ ều 51 Bộ  u t hình sự.  

[5] Về hình phạt đố  vớ   ị  áo:  ăn    vào tính ch t, m   độ hành vi 

phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đặ  đ ểm nhân thân của bị 

cáo. Hộ  đồng xét xử th y c n thiết phải áp dụng một hình phạt phù hợp, cách ly 

bị cáo khỏi xã hội một th     an  như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát tại 

phiên tòa mớ  đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ng a tội phạm 

 hun  đồng th i thể hiện tính nghiêm minh của pháp lu t. 

Về hình phạt  ổ sun : Xét th    ị  áo kh n     v ệ   àm và thu nh p ổn 

định  n n kh n  áp dụn  hình phạt  ổ sun   à phạt t ền đố  vớ   ị  áo. 

[6] Về trá h nh ệm dân sự: Quá trình đ ều tra và tron    a  đoạn  huẩn  ị 

 ét  ử  ị hạ   à anh   u ễn Văn S và   ư      qu ền  ợ  n hĩa vụ liên quan là 

anh Đ nh   ọ  Q kh n    u   u  ị  áo phả   ồ  thư n   ì th m n n Tòa án 

kh n    m  ét   ả  qu ết. 
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[7] Về  ử  ý v t  h n : Đố  vớ  01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, 

tr n   đ n  B S 14 1-059.13  quá trình đ ều tra   ơ quan  ảnh sát đ ều tra 

Công an huyện H đ  trả lại cho chủ sở h u nên Hộ  đồng xét xử không xem xét 

giải quyết. 

[8] Về án phí: Bị cáo Nghiêm Khải H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

th o qu  định của pháp lu t.   

[9] Về các v n đề khác: Đố  vớ     Văn    à n ư   man     đ    m  ố và 

Đ nh   ọ  Q  à n ư   nh n   m  ố tà  sản nhưn  kh n    ết  à tà  sản do   

phạm tộ  mà    n n kh n  đề   p  ử  ý.   oà  ra    òn   m  ố 01    má  B S 

14L1-040.83  ủa anh Phạm Văn B nhưn  quá trình đ ều tra  á  định đượ  anh B 

đ  đồn  ý đưa     ho   đ    m  ố     a ha    n  à v ệ  thự  h ện   ao dị h dân 

sự n n kh n  đề   p  ử  ý. 

Bị cáo, bị hạ   n ư i có quyền lợ  n hĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

th o qu  định của pháp lu t. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH:
  

Tu  n  ố  ị  áo   h  m  hả    phạm tộ  “                         

              . 

1. Áp dụn  đ ểm a khoản 1 Đ ều 175; đ ểm s khoản 1 Đ ều 51 Bộ  u t 

 ình sự 

Xử phạt  ị  áo   h  m  hả    09 (Chín) tháng tù, th   hạn t  t nh t  

n à   ị   t 23/6/2021.  

T ếp tụ  tạm   am  ị  áo để đảm  ảo th  hành án. 

2.  Về án  ph : Áp dụn  khoản 2 Đ ều  136  Bộ  u t  Tố tụn    ình  sự và 

đ ểm a khoản 1 Đ ều 23   hị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14  n à  30/12/2016  

 ủa Ủ   an Thư n  vụ Quố  hộ  qu  định về m   thu án ph    ệ ph  Tòa án: bị 

cáo   h  m  hả    phả  nộp 200.000 đồn    a  trăm n hìn đồn   t ền  án  ph   

hình  sự sơ thẩm vào n ân sá h  hà nướ . 

3. Về qu ền khán   áo: Áp dụn  khoản 1, 4  Đ ều 331 và khoản 1  3 Đ ều 

333 Bộ  u t Tố tụn   ình sự: Bị  áo    mặt tạ  ph  n tòa     qu ền khán   áo 

 ản án tron  th   hạn 15 n à  kể t  n à  tu  n án sơ thẩm. Bị hạ  v n  mặt tạ  

ph  n tòa    qu ền khán   áo  ản án tron  th   hạn 15 n à  kể t  n à  nh n 

 ản án hoặ  n à   ản án đượ  n  m  ết tạ  nơ  thư n  tr .   ư      qu ền  ợ   

n hĩa vụ    n quan    qu ền khán   áo ph n  ản án  qu ết định       n quan đến 

qu ền  ợ   n hĩa vụ  ủa mình tron  th   hạn 15 n à  kể t  n à  nh n  ản án 

hoặ  n à   ản án đượ  n  m  ết tạ  nơ  thư n  tr . 
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Nơi nhận:  
- TAND  ỉ   Qu    N   ; 

- VKSND  ỉ   Qu    N   ;  

- Phòng Hồ  ơ      p v  CAQN;  

- Sở T  p áp  ỉ   Qu    N   ;                                            

- VKSND  uy   H; 

- Công an  uy   H; 

- CCTHADS  uy   H; 

- Bị  á ; Bị    ; 

- N      ó quyề   ợ     ĩa v    ê  qua  

- THA    u VP   ồ  ơ.                                               

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nông Thúy Chính 
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